
Phụ lục 

NỘP TRẢ VÀ ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI 02 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
(Vốn sự nghiệp)

(Kèm theo Công văn số: 34/UBND-KT ngày   07/01/2026 của UBND xã)
                                                  ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình

Kế hoạch vốn giao năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài và
thực hiện sang năm 2025) Kết quả giải ngân năm 2025 Đề nghị nộp trả Đề nghị kéo dài thực hiện đến 31/12/2026

Tổng số

Trong đó Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2024 về
trước được phép kéo dài

sang năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024
về trước được phép kéo

dài sang năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Vốn kéo dài năm 2024 về
trước chuyển sang năm

2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Vốn kéo dài năm 2024 về
trước chuyển sang năm

2025

NSTW NSĐP Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

I Chương trình MTQG XD
NTM

430 430 250

1 Phòng Kinh tế 280 280 30 0 30 250 250

Nội dung thành phần 03.
Nội dung 04: Thực hiện phát triển
tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và
dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát
huy các làng nghề truyền thống ở
nông thôn.

250 250 250 250

Nội dung thành phần 11:
Nội dung 01:  Nâng cao chất lượng
và hiệu quả công tác kiểm tra, giám
sát, đánh giá kết quả thực hiện
Chương trình; xây dựng hệ thống
giám sát, đánh giá; nhân rộng mô
hình giám sát an ninh hiện đại và
giám sát của cộng đồng

30 30 30 30

2 Trung tâm cung ứng dịch vụ công 70 70 70 70
Nội dung thành phần 06
Nội dung 1: Nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống thiết chế văn hóa,
thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao
chất lượng hoạt động văn hóa, thể
thao nông thôn, gắn với các tổ chức
cộng đồng 70 70 70 70

3 Phòng Văn hóa và Xã hội 50 50 50
Nội dung thành phần 06
Nội dung 2: Tăng cường kiểm kê,
ghi
danh các di sản văn hóa; bảo tồn và
phát huy di sản văn hóa 50 50 50

4 UBMT TQ Việt Nam xã 30 30 30 30
Nội dung thành phần số 9
Nội dung 05: Vun đắp, gìn giữ giá
trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia
đình việt nam; thực hiện cuộc vận
động “xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch” 30 30 30 30

II Chương trình MTQG GNBV 1.742,5 1.584,0 158,5 1.742,5 1.584,0 158,5
1 Phòng Kinh tế 1.124,9 1.022,5 102,4 1.124,9 1.022,5 102,4

1,1

Dự án 2: Đa dạng hóa
 sinh kế, phát triển mô hình giảm
nghèo

973,7 885,0 88,7 973,7 885,0 88,7

1,2

Dự án 7. Nâng cao năng lực
và giám sát, đánh giá Chương
trình

 -
Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực
thực hiện Chương trình

102,4 93,2 9,2 102,4 93,2 9,2

 -
Tiểu dự án 2: Giám sát,
 đánh giá

48,8 44,3 4,5 48,8 44,3 4,5

2 Phòng Văn hóa và Xã hội 617,6 561,5 56,1 617,6 561,5 56,1

2,1
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản
xuất, cải thiện dinh dưỡng
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Tiểu dự án 2: Cải thiện
dinh dưỡng

70,4 64,0 6,4 70,4 64,0 6,4

2,2

Dự án 4: Phát triển giáo
 dục nghề nghiệp, việc làm bền
vững

- -

 -

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo
dục nghề nghiệp vùng nghèo,
vùng khó khăn

297,0 270,0 27,0 297,0 270,0 27,0

 -

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm
bền vững giảm nghèo về thông
tin

124,2
113,0 11,2

124,2
113,0 11,2

2,3
Dự án 6. Truyền thông và giảm
nghèo về thông tin

- -

 -
Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về
thông tin

82,5 75,0 7,5 82,5 75,0 7,5

 -
Tiểu dự án 2. Truyền
thông về giảm nghèo đa chiều

43,5 39,5 4,0 43,5 39,5 4,0

TT Chương trình

Kế hoạch vốn giao năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài và
thực hiện sang năm 2025) Kết quả giải ngân năm 2025 Đề nghị nộp trả Đề nghị kéo dài thực hiện đến 31/12/2026

Tổng số

Trong đó Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2024 về
trước được phép kéo dài

sang năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024
về trước được phép kéo

dài sang năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Vốn kéo dài năm 2024 về
trước chuyển sang năm

2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Vốn kéo dài năm 2024 về
trước chuyển sang năm

2025

NSTW NSĐP Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP
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